
ÚY BAN NHÂN ĐÃN^
THẢNH PHỐ PHỦ ỌUỎC

ố : 'QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ Hộỉ CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM
Đỏc lâp - Tư do - Hanh phủc

Pỉìíí Ouốc. ĩi^ày 03 tỈKÌnơ 9 lỉáin 202ỉ

QUYÉT ĐỊNH
về việc công bố, công khai số !ỉệu quyết toán thu ngân sách nhà nưó'c trên

địa bàn, quvết toán thu, chi ngân sách địa phưong năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PKÓ PHÚ QƯÓC

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ban hành ỉỉgàv 25 tháng 6 ỉỉâỉiĩ 2015;
Cân cứ Liíật Tô chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm

20Ỉ5 Luậĩ sửa đói, bô sung nĩộĩ số điềiỉ Cỉia Luật Tô chức Chính phủ và Luật tô
chức chính quyển địa phương ngày 22 thảng ỉ ỉ rỉăm 2019:

Cân cứ Nghị định sổ 163/20ỉ6/NĐ-CP Iigày 2Ỉ/Ỉ2/20Ỉ6 cỉia Chính phủ
quv định chí tiết thỉ hành mộĩ sô điều của Luật Ngân sách Nhà nước:

Căn cứ Thông tư so 343/20Ỉ6/TT-BTC ìigàỵ 30/12/2016 cua Bộ Tài chính
hướng dân thực hiện công khai ngán sách Nhà nước đỏi với cảc cáp ngán sảch;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND iigàv 27/8/202ỉ của Hội đồng Nhân
ảãn ĩhòiih phó Phù Quôc vẻ việc phê chiiâĩì quyêt toán thu ngán sách rìhà nước
trên địa bàn, qiiyẻĩ toán tỉm, chỉ ngân sách địa phương năm 2020:

Theo đề nghị củo Trirởng Phòng Tài chính - Ke hoạch tạỉ Tờ trhih số
254/TTr-PTCKH ngày 09 tháng 9 năm 202 ỉ vê việc công bô, công khai sô ỉiệu
qityêt thu ngân sách nhà nước trẻn địa bàn, qiiyẻt toán ĩhii, chi ngân sách địa
phươrĩg nồm 2020.

QƯYÉTĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. (Theo các biểu
kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kế từ naày ký.
Điều 3. Chánh Vãn phòng HĐND-UBND thảnh phố, Trưỏng Phòng Tài

chính - Ke hoạch, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Quyết
định này./^^^
Noi nỉĩộn:
- UBND tinh;
- Sớ Tài chính;
- Lãnh đạoThành ú\:
- Lành đạo HĐND-UBND thành phố:
- Viện kiêm sát nhân dản thành phố;
- Tòa án nhân dàn thành phố:
- Cơ qiian các đoàn thể thành phố;
- ƯBND các xà. phưò'n^:
- LĐVP. đ.'c Hưnn;
- Luii; WT/j

TM. UY BAN NHẢN DÂN
CHỦ TỊCH
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Biểu số 96/CK-NSNN

(Tỉh'0 TT 343/20ỉ6/TT-BTC ngày 30/12/2016)

CÂN ĐÓĨ NGẢN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

•3. y (Oiivéi lúíín đìi ổược Hội đỏn--^ nlỉân cìchì pỉiê chuân)

(KèmtĩìịịỉiẶỊiêHÍỊiĩhsố /OĐ-IỈBND n^ày tbúìT^ ^ nùnỉ 2021 cùa UBND thành phổ Phủ Quổc)

Nôi ciun2
Dự toán
đầu năm

Ouyết toán

Đơìĩ vị: Triệu đỏng

So sánh (%)

TỐNG NGUÒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 1.076.960 3.458.367 321,12

Thu neân sách huyện được hường theo phân cấp

Thu ntỉân sách huyện huủng 100%

Thu naân sách huyện hirÒTis tử các khoản thu phân chia

Thu bố sung từ ngân sách cấp tình
Thu bồ SLino; cân đối
Thu bô SLins: cỏ mục tiêu

Thu kết dư

Thu chuyển nguồn từ năm trước chu}'ển sang

B  TÓNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
I  Chi cân đối ngân sách huyện

Chi đầu tư phát triền
2  Chi thường xuyên

Dự phòns ngân sách

4  Chi trá các khoán ihu năm trirớc

Chi từ nguồn tãns thu
6  Chi bổ sung cho nsân sách cấp đưỏi
7  Clii tạo nguồn, điều chinh tiền lưOìig

11 Chi các chưong trình mục tiêu

Chi các chirơna trình mục íiẻu quốc 2Ìa
2  Chi các chưoìm trình mục tiêu, nhiệm vụ

III Chi chuyểp. nouồn sang năm Siìu

926.606

343.400

583.206

150.354

39.641

110.713

i.552.472

1.552.472

615.645

716.317

1.417.483

1.074.842

342.641

150.354

110.713

1.424.857

465.673

2.484.532

1.420.138

802.773

152,98

313,00

100,00

100,00

100,00

160,04

130,40

398.988

25.270

69.650 175,70

46.766 129.517

12.037

12.037

i.052.357



Ỉ-TO PHÍ Ql ÓC Biêu sô 97/CK-NSNN

^  ì ì\ TTÌ43:20I6 TT-BTC ngà) S0:ỉ2i2()ì6)] ~Jj QL VÉT TOÁN NGl ÒN THI NGÂN SÁC H NHÀ M óc NĂM 2020
^J/ (Qỉiyầi loủn LỈã cíirợc Hội íĩniiiỉ nhãn iỉủn phừ c/iiiíhv

■""'ị^yỉ^heo ộuyếĩ Llịiìh sổ /Lị (JD-Ỉ 8.\7J /ĩĩờy os ^ năni 2lì2ì cua ( lỉ.\ D /hành p/ìd /'lìíí Ọiiốci
^^=i— Dưn vi: iriẽiiũõns

-ín ★

Nô duns

TONG NGI ON THI' NSNN

TỐNG THI CÂN ĐỐI NSNN

Thu nội địa
Thu từ kliii vực DNNN do Truna
irơna auan Iv
Thu từ khu VỊIC DNNN do Địa
Dhưons ciiián Iv
Thu từ khu vực doanh ngliiệp có
\ốn đầu tư nước n20ài
Thu tìr kiiu vực kinh íê naoài quồc
doanh

Thiiấ ỈÌIII nhập ŨS
Tììiíé lùi níỊnvên
Thuế GTGT
Thué liêii /lỉỊi đặc hiệỉ

Thuê Iiìôn bài

Thu khác iiQoài quốc doanh
Thuế lỉui nhập cá nhân
Tluiế bao vệ mòi trirờng
Lệ piií Irước bạ
ỊtIui phí. lẻ phí
Thuế sứ dỊiníỉ đấl nôns níỉhiệp
Thuế sứ dụna đắt phi nôntỉ nghiệp
|Tiền cho thuê đếl. thiiê mật nưóc
Thu tiền sư dụníỉ đất
Tiên cho thuê và Tiẽn bán nhà ơ

UiLíôc sờ lũru nhà nưỏc
Thu từ hoạt độnii xỏ số kiến thiết
(Chi tiết ỉheo sác thuế)
Thu tiên cáp quỵền khai Ihác
khoáne san
Thu khác nsân sách

Tlui từ quỹ đất côntỉ ích. hoa lợi
CÔ112 san khác

ỊtIuì cổ định tại xâ
Tliii đỏriii 2Óp
Thu viên trọ'

THU KÉT DL >:ĂM TRL óc

THI: CHUVÉN NGLỎN TÌ
NẰM i RL ÓC c Hl \ ÉN SANG
THL TÌ HOẠT ĐỘNG \l ẮT
NHẢP KHẢI
CÁC KHOẢN THI Ql AN LÝ

L A NGÂN SÁCH

Dịs' íoán

lỗng thu iNSNN Thu NS huyện

1 2

2.460.000 2.4ÓO.ÔOO

2.460.000 2.460.000

2.460.000 2.460.000

60.000 60,000

i3,000 Ỉ3.000

27.000 27,000

710,000 710.000

/00.000 ỈGO-000

2.900 2.900

602.300 602.300

4.S00 4.son

Quyct toán

Thu NS huyện

So sánh (%)

207,000

160.000

141.000

21.000

5=3/1 6=4/2

3.165.402

3.165.402

43.053

ỉ2.9j6

15.668

451.726

1.417.483

1.417.483

207.000

160.000

128,67

128,67

71.76

301.326

34.96650.5Ỉ0

Ổ5S

397.282

3.276

2ÓỐ.3Ó0

153.410

147.230

41.000 73.489 ' 41.3IÓ 1  52.H 29.30

2Ỉ,0Ũ0 14.029 6.297 66.80 29.99

102

1.132.]60

1.016.078

500.000

500.000

380.315

615.314

226.

203.22

76.06

123.06

500.000

500.000

500

117.547

1.855

84.959

500

117.547 63.996 72.28 54.44

2,1Q4

16.513

i.490.675

522.284

157.266

Ì .424.857

465.673
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QL ÓC Bicu số 99/CK-NSNiV

íỉ \ TToV.? :0!ó. TT-BTC ngày 30.12.2016)o  yig^^ậĩự-OÁĨs CHI NGÂN SÁCH CÁP HIỈVỆN THEO TỦNG LĨNH VL 'C NẰM 2020
J^"ịì Ị ỉOu\\'l ĩoáiì (lã dirực Hội ànn.Q nliủii í/íí/í pliù chỉiciíĩl

.VíĩVỊ-/1 OD'l 'B\D n'jày 0^ ihãns ^ năin 202Ỉ ctia L 'B\D ỉhàiili pln.ỌD'L 'B\D Iiiỉày 0^ ihãiìs ^ năin 2021 ciia L B\D íhàiilì phô Phú Otiỏci

Du' toáii

TỎNG CMI NGAN SACH HLn ẸN
CHÍ BÓ SL NG CÂN ĐOÌ CHO NGÂN SÁCH \Â
CHI NGÂN SÁCH CÀP MI ^ ỆN THEO LỈNH v ục
Tronỵ (ló:

Chi đnu tu phát tricn
Chi dâu tư clio các dự án

Trnng (1Ó:
Chi giáo dục - đao Cạo và dạ\ nahẻ
Chi khoa học và cóna íialiệ
Chi y tè. dân sô \à £Ìa đinh
Chi vãn hóa thôns tin

Chi phát thanh, truyên hình, thôna lán
Chi thè dục diè thuo
Chi bao \ ệ mói trườns

Chi các lioạt dộna kinh tè
Chi hoại độiiíỉ cua cơ quan quán Iv nhà nưỏc. đana. doàn thê
Chi báo dám xã hội
Chi điUi tư piìát trièn khác
Chi thuòng xuyên
Trons cíó:

Dơn vị: Triệu dỏns
So sánh (%)

3=2. 1

129,64

148,81
72,87

1.916.552

46.806

1.869.746

2.484.532

69.651

1.362,524

815.767

815.767

1.067.507

1 ,067,507

740.490,067.507

407.000634.335

Chi iiiáo dục - dào ỉạo \à dịn' nahể 179.78Ó 169.252 94.14

Chi khoa học và côníí nahệ 100 23
-

Chi y tè. dàn uỏ và aia đình 2Ó.873 36.797

Chi \nn hóa thòna lin 4.848 7.448 153,63

Chi phát thnnh, truyên hình, ihôna tân 3.262 1 .876 57,51

Chi thò dục thò ĩhíio 384 169 44.01

Chi báo \'ệ môi ti'U'ờn£ 39.075 18.480 47,29

Chi các hoạt dộna kinh tè 293.642 107.889 36.74

Chi hoạt độna cua cơ quan quán lý nhà nưcVc. dàng, đoàn thê 48.903 40.968 83,77

Chi Trợ 2iá trợ cước 10.000 8,765 : 87.65

Chi Quỏc phòníí an ninh 3.639 2.859 ; 78,57

Chi khác 10.414 5.536 ; 53.16

Chi bao dam \à hội 13.409 6.938 51.74

Dụ- phòng ngiìn sách 8.833 8.497 96,20
Chi tiỉo nguon. điều chính tiền luoìig 133.364 129.5Ì7 97,12
Chi khen tiuióng 2.000 1.3Í6 65,80
Chi hoàn trii CÍÍC khoan thii Iiăni truóc 1.827 427 23.38
Chi bô sung mục tiêu 21.880 -

Chi từ nguòn tìíỉig tliu 10.713 10.713 100,00
CHI CHL\ ÉN NGL ÒN SANG NĂM SAL 1.052.357
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